
STT Tên lớp Ngành học Thời gian

I

1 ĐH11C1 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

2 ĐH11C2 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

3 ĐH11C3 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

4 ĐH11C4 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

5 ĐH11C5 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

6 ĐH11C6 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

7 ĐH11C7 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

8 ĐH11C8 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

9 ĐH11C9 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

10 ĐH11C10 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

11 ĐH11C11 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

12 ĐH11C12 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

13 ĐH11C13 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

14 ĐH11QĐ1 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

15 ĐH11QĐ2 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

16 ĐH11QĐ3 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

17 ĐH11QĐ4 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

18 ĐH11QĐ5 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

19 ĐH11QĐ6 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

20 ĐH11QĐ7 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

21 ĐH11QĐ8 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

22 ĐH11BĐS1 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

23 ĐH11BĐS2 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian

24 ĐH11BĐS3 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

25 ĐH11BĐS4 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

26 ĐH11BĐS5 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

27 ĐH11BĐS6 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

28 ĐH11BĐS7 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

29 ĐH11BĐS8 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

30 ĐH11KE1 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

31 ĐH11KE2 Kế toán
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

32 ĐH11KE3 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

33 ĐH11KE4 Kế toán
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

34 ĐH11KE5 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

35 ĐH11KE6 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

36 ĐH11KE7 Kế toán
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

37 ĐH11KE8 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

38 ĐH11KE9 Kế toán
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

39 ĐH11KE10 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

40 ĐH11KE11 Kế toán
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

41 ĐH11KE12 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

42 ĐH11KE13 Kế toán
14h00-17h00

ngày 30/9/2021

43 ĐH11QTKD1 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

44 ĐH11QTKD2 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

45 ĐH11QTKD3 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

46 ĐH11QTKD4 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

47 ĐH11QTKD5 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

48 ĐH11QTKD6 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

49 ĐH11QTKD7 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

50 ĐH11QTKD8 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 30/9/2021
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian

51 ĐH11QTKD9 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 01/10/2021

52 ĐH11QTKD10 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 01/10/2021

53 ĐH11QTKD11 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

54 ĐH11QTKD12 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

55 ĐH11QTKD13 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 30/9/2021

56 ĐH11MK1 Marketing
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

57 ĐH11MK2 Marketing
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

58 ĐH11MK3 Marketing
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

59 ĐH11MK4 Marketing
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

60 ĐH11MK5 Marketing
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

61 ĐH11MK6 Marketing
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

62 ĐH11MK7 Marketing
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

63 ĐH11MK8 Marketing
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

64 ĐH11MK9 Marketing
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

65 ĐH11MK10 Marketing
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

66 ĐH11MK11 Marketing
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

67 ĐH11LQ1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

68 ĐH11LQ2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

69 ĐH11LQ3 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

70 ĐH11LQ4 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

71 ĐH11LQ5 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

72 ĐH11QTDL1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

73 ĐH11QTDL2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

74 ĐH11QTDL3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

75 ĐH11QTDL4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

76 ĐH11QTDL5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

77 ĐH11QTDL6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 29/9/2021
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian

78 ĐH11QTKS1 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

79 ĐH11QTKS2 Quản trị khách sạn
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

80 ĐH11QTKS3 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

81 ĐH11QTKS4 Quản trị khách sạn
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

82 ĐH11QTKS5 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

83 ĐH11KTTN1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

84 ĐH11M1 Công nghệ kỹ thuật môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

85 ĐH11M2 Công nghệ kỹ thuật môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

86 ĐH11QM2 Quản lý Tài nguyên và Môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

87 ĐH11QM1 Quản lý Tài nguyên và Môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

88 ĐH11ĐA1 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

89 ĐH11SH1 Sinh học ứng dụng
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

90 ĐH11NA1 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

91 ĐH11NA2 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

92 ĐH11NA3 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

93 ĐH11NA4 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

94 ĐH11QB Quản lý biển
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

95 ĐH11TNN Quản lý tài nguyên nước
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

96 ĐH11TĐ Kỹ thuật Trắc địa bản đồ
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

97 ĐH11KĐ Kỹ thuật địa chất
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

98 ĐH11T Thủy Văn

99 ĐH11K Khí tượng học

100 ĐH11BK Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

101 ĐH11LA1 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

102 ĐH11LA2 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

103 ĐH11LA3 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian

104 ĐH11LA4 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

105 ĐH11LA5 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

106 ĐH11LA6 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

107 ĐH11LA7 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

II

Cách thức tham gia lớp học : SV đăng nhập vào tài khoản Email do trường cấp và làm theo

hướng dẫn. 

- Tài khoản được Trường thiết lập theo cấu trúc: Mã sinh viên + tên miền @hunre.edu.vn (Ví dụ

Mã sinh viên là: 20111012345 thì tài khoản là 20111012345@hunre.edu.vn); 

- Mật khẩu ban đầu của sinh viên được thiết lập như sau: ngày/tháng/năm@ (Ví dụ: SV sinh

ngày 15/02/2000 thì mật khẩu là: 15/02/2000@). Sau khi truy cập lần đầu thành công, SV phải

đổi ngay mật khẩu để quản lý Email của mình.

- Trường hợp không truy cập được vào tài khoản cần báo ngay cho chủ nhiệm lớp để được giúp

đỡ

CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TRỰC TIẾP SẼ THÔNG BÁO SAU
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian Giảng viên

I

1 ĐH11C1 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Lê Phú Hưng

Phan Huy Anh

2 ĐH11C2 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Lê Lan Anh              

Hoàng Hàm My

3 ĐH11C3 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Vũ Văn Huân         

 Nguyễn Ngọc Minh

4 ĐH11C4 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Đức An              

Đinh Thu Hiền

5 ĐH11C5 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Văn Hách   

Nguyễn Ngọc Minh

6 ĐH11C6 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Đặng Khánh Linh      

Hoàng Hàm My

7 ĐH11C7 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Trương Xuân Quang     

Đinh Thu Hiền

8 ĐH11C8 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Vũ Ngọc Phan         

Nguyễn Ngọc Minh

9 ĐH11C9 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Hồng Loan   

Hoàng Hàm My

10 ĐH11C10 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Đào Phương Anh         

Đinh Thu Hiền

11 ĐH11C11 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Nguyễn Ngọc Khải      

Nguyễn Ngọc Minh

12 ĐH11C12 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Trịnh Thị Lý              

Hoàng Hàm My

13 ĐH11C13 Công nghệ thông tin
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Lê Thị Vui                   

Đinh Thu Hiền

14 ĐH11QĐ1 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Trần Thị Thu Huyền

Phạm Anh Tuấn

Nguyễn Thị Khuy

15 ĐH11QĐ2 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Trần Minh Tiến

Nguyễn Thị Hải Yến

Vũ Lệ Hà

16 ĐH11QĐ3 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Bùi Thị Cẩm Ngọc

Nguyễn Thị Khuy

Dương Đăng Khôi

17 ĐH11QĐ4 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Thái Thị Lan Anh

Dương Đăng Khôi

Bùi Thị Cẩm Ngọc

18 ĐH11QĐ5 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Vũ Thị Thanh Thùy

Vũ Lệ Hà

Đỗ Hải Hà

19 ĐH11QĐ6 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Trần Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Khuy

THỜI KHÓA BIỂU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN LÊN LỚP 

TUẨN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHÓA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 11
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STT Tên lớp Ngành học Thời gian Giảng viên

20 ĐH11QĐ7 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Trần Minh Tiến

Nguyễn Thị Hải Yến

Vũ Lệ Hà

21 ĐH11QĐ8 Quản lý đất đai
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Bùi Thị Cẩm Ngọc

Nguyễn Thị Khuy

Bùi Thị Then

22 ĐH11BĐS1 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Vũ Thị Thanh Thùy

Phạm Anh Tuấn

Vũ Lệ Hà

23 ĐH11BĐS2 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Thái Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Khuy

24 ĐH11BĐS3 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Trần Minh Tiến

Nguyễn Thị Khuy

Bùi Thị Cẩm Ngọc

25 ĐH11BĐS4 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Bùi Thị Cẩm Ngọc

Dương Đăng Khôi

Đỗ Hải Hà

26 ĐH11BĐS5 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Trần Thị Thu Huyền

Vũ Lệ Hà

Dương Đăng Khôi

27 ĐH11BĐS6 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Vũ Thị Thanh Thùy

Phạm Anh Tuấn

Đỗ Hải Hà

28 ĐH11BĐS7 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Bùi Thị Then

Vũ Lệ Hà

Dương Đăng Khôi

29 ĐH11BĐS8 Bất động sản
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Đỗ Hải Hà

Dương Đăng Khôi

Bùi Thị Cẩm Ngọc

30 ĐH11KE1 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Ông Thị Nhung

Hoàng Đình Hương

31 ĐH11KE2 Kế toán
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Ông Thị Nhung

Hoàng Đình Hương

32 ĐH11KE3 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Ông Thị Nhung

Hoàng Đình Hương

33 ĐH11KE4 Kế toán
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Ông Thị Nhung

Hoàng Đình Hương

34 ĐH11KE5 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Ông Thị Nhung

Hoàng Đình Hương

35 ĐH11KE6 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Lê Trần Minh

Ngô Thị Kiều Trang

36 ĐH11KE7 Kế toán
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Lê Trần Minh

Ngô Thị Kiều Trang

37 ĐH11KE8 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Lê Trần Minh

Ngô Thị Kiều Trang

38 ĐH11KE9 Kế toán
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Lê Trần Minh

Ngô Thị Kiều Trang

39 ĐH11KE10 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Lê Trần Minh

Ngô Thị Kiều Trang

40 ĐH11KE11 Kế toán
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Bùi Phương Nhung
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41 ĐH11KE12 Kế toán
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Bùi Phương Nhung

42 ĐH11KE13 Kế toán
14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Bùi Phương Nhung

43 ĐH11QTKD1 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

44 ĐH11QTKD2 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

45 ĐH11QTKD3 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

46 ĐH11QTKD4 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

47 ĐH11QTKD5 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

48 ĐH11QTKD6 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

49 ĐH11QTKD7 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

50 ĐH11QTKD8 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

51 ĐH11QTKD9 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 01/10/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

52 ĐH11QTKD10 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Vũ Thị Ánh Tuyết

Bùi Thị Thu

53 ĐH11QTKD11 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Thị Thu Hường

54 ĐH11QTKD12 Quản trị kinh doanh
8h00 -11h00

ngày 30/9/2021

 Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Thị Thu Hường

55 ĐH11QTKD13 Quản trị kinh doanh
14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Thị Thu Hường

56 ĐH11MK1 Marketing
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Trần Minh Nguyệt

57 ĐH11MK2 Marketing
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Trần Minh Nguyệt

58 ĐH11MK3 Marketing
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Trần Minh Nguyệt

59 ĐH11MK4 Marketing
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Trần Minh Nguyệt

60 ĐH11MK5 Marketing
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Tạ Minh Ngọc

Trần Minh Nguyệt

61 ĐH11MK6 Marketing
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

62 ĐH11MK7 Marketing
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

63 ĐH11MK8 Marketing
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

64 ĐH11MK9 Marketing
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

65 ĐH11MK10 Marketing
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

66 ĐH11MK11 Marketing
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

 Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Minh Tuấn

8



STT Tên lớp Ngành học Thời gian Giảng viên

67 ĐH11LQ1 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Trần Tuấn Anh

 Đỗ Thị Dinh

68 ĐH11LQ2 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Trần Tuấn Anh

Đỗ Thị Dinh

69 ĐH11LQ3 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Trần Tuấn Anh

Đỗ Thị Dinh

70 ĐH11LQ4 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Trần Tuấn Anh

Đỗ Thị Dinh

71 ĐH11LQ5 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Trần Tuấn Anh

Đỗ Thị Dinh

72 ĐH11QTDL1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Mai

73 ĐH11QTDL2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Mai

74 ĐH11QTDL3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Mai

75 ĐH11QTDL4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Mai

76 ĐH11QTDL5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

 Nguyễn Thị Thanh Mai

77 ĐH11QTDL6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14h00-17h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh Mai

78 ĐH11QTKS1 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Vũ Phi Công

Vũ Thị Thảo

79 ĐH11QTKS2 Quản trị khách sạn
14h00-17h00

ngày 27/9/2021

Nguyễn Vũ Phi Công

Vũ Thị Thảo

80 ĐH11QTKS3 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Vũ Phi Công

Vũ Thị Thảo

81 ĐH11QTKS4 Quản trị khách sạn
14h00-17h00

ngày 28/9/2021

Nguyễn Vũ Phi Công

Vũ Thị Thảo

82 ĐH11QTKS5 Quản trị khách sạn
8h00 -11h00

ngày 29/9/2021

Nguyễn Vũ Phi Công

Vũ Thị Thảo

83 ĐH11KTTN1 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Vũ Văn Doanh

84 ĐH11M1 Công nghệ kỹ thuật môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Nguyễn Thu Huyền

85 ĐH11M2 Công nghệ kỹ thuật môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Lê Thanh Huyền

86 ĐH11QM2 Quản lý Tài nguyên và Môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Lê Đắc Trường

87 ĐH11QM1 Quản lý Tài nguyên và Môi trường
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Hoàng Thị Huê

88 ĐH11ĐA1
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm

8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Trịnh Thị Thủy

89 ĐH11SH1 Sinh học ứng dụng
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Hoàng Ngọc Khắc

90 ĐH11NA1 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Đặng Đức Chính

Lưu Đức Anh

Ngô Thị Hà

91 ĐH11NA2 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021

Đặng Đức Chính

Hoàng Thị Tuyết Nhung

Ngô Thị Hà
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92 ĐH11NA3 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Đặng Đức Chính

Phạm Quang Thiên

Ngô Thị Hà

93 ĐH11NA4 Ngôn ngữ Anh
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Đặng Đức Chính

Đào Thị Thuỳ Linh

Ngô Thị Hà

94 ĐH11QB Quản lý biển
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Bùi Đắc Thuyết

Vũ Văn Lân

95 ĐH11TNN Quản lý tài nguyên nước
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Lê Việt Hùng

Hoàng Thị Phương

96 ĐH11TĐ Kỹ thuật Trắc địa bản đồ
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Lương Thanh Thạch

Vương Thị Hoè

Nguyễn Thị Thu Trang

97 ĐH11KĐ Kỹ thuật địa chất
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Phí Trường Thành

Đỗ Mạnh Tuân

98 ĐH11T Thủy Văn

99 ĐH11K Khí tượng học

100 ĐH11BK Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021

Bùi Thị Phương Thuỳ

Thái Thị Thanh Minh

Trần Thị Mai Phương

101 ĐH11LA1 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021
Đỗ Thị Châu Anh

102 ĐH11LA2 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021
Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

103 ĐH11LA3 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021
Vũ Thị Thùy Dung

104 ĐH11LA4 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 30/9/2021
Nguyễn Thị Phương Hồng

105 ĐH11LA5 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Đỗ Thị Châu Anh

106 ĐH11LA6 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Trần Nguyễn Thị Tâm Đan

107 ĐH11LA7 Luật
8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
Vũ Thị Thùy Dung

II CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TRỰC TIẾP SẼ THÔNG BÁO SAU

Phạm Thị Huyền

Phạm Minh Tiến

Lê Thị Thường

Trương Vân Anh

8h00 -11h00, 14h00-17h00

ngày 01/10/2021
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